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TÓM TẮT  

Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá ảnh hưởng của việc thay thế một phần thức ăn công nghiệp 

bằng ấu trùng ruồi lính đen đến tăng trưởng và tỷ lệ sống của cá rô đầu nhím giai đoạn giống trong 50 ngày 

nuôi. Thí nghiệm gồm 4 nghiệm thức: NT1 sử dụng 100% thức ăn công nghiệp; NT2, NT3 và NT4 lần lượt 

thay thế 25%, 50% và 75% thức ăn công nghiệp bằng ấu trùng ruồi lính đen. Mỗi nghiệm thức được lặp lại 3 

lần với mật độ 30 con/thùng 21L.Kết quả cho thấy các yếu tố môi trường như nhiệt độ, pH, NO₂ và NO₃ đều 

nằm trong khoảng phù hợp cho sự phát triển của cá. Sau 50 ngày nuôi, NT1 đạt kết quả cao nhất về khối 

lượng, chiều dài và tỷ lệ sống, lần lượt là 21,92 g/con, 13,75 cm/con và 96,7%. Các nghiệm thức có thay thế 

một phần thức ăn công nghiệp bằng ấu trùng ruồi lính đen vẫn cho cá sinh trưởng, tuy nhiên kết quả nhìn 

chung thấp hơn so với NT1. Trong đó, NT4 đạt khối lượng 21,53 g/con, thấp hơn NT1 và NT2 nhưng cao hơn 

NT3; đồng thời NT4 có tỷ lệ sống thấp nhất, đạt 86,0%.Nhìn chung, cá rô đầu nhím giai đoạn giống có thể sử 

dụng khẩu phần có bổ sung ấu trùng ruồi lính đen. Tuy nhiên, trong điều kiện thí nghiệm này, nghiệm thức sử 

dụng 100% thức ăn công nghiệp vẫn cho hiệu quả tăng trưởng và tỷ lệ sống ổn định hơn. 

Từ khóa: cá rô đầu nhím, ấu trùng ruồi lính đen, thức ăn công nghiệp, thay thế thức ăn, tăng trưởng, tỷ 

lệ sống. 

ABSTRACT 

This study was conducted to evaluate the effects of replacing part of commercial feed with black soldier 

fly larvae on the growth performance and survival rate of spiny head climbing perch fingerlings over a 50-day 

rearing period. The experiment consisted of four treatments: NT1 was fed 100% commercial feed; NT2, NT3, 

and NT4 were fed diets in which 25%, 50%, and 75% of the commercial feed was replaced with black soldier 

fly larvae, respectively. Each treatment was replicated three times, with a stocking density of 30 fish per 21-L 

tank.The results showed that environmental parameters, including temperature, pH, NO₂, and NO₃, remained 

within suitable ranges for fish development. After 50 days of rearing, NT1 showed the highest values for body 

weight, length, and survival rate, at 21.92 g/fish, 13.75 cm/fish, and 96.7%, respectively. The treatments 

supplemented with black soldier fly larvae still supported fish growth, although their results were generally 

lower than those of NT1. Among these treatments, NT4 reached a final body weight of 21.53 g/fish, which was 

lower than NT1 and NT2 but higher than NT3; however, NT4 recorded the lowest survival rate, at 

86.0%.Overall, spiny head climbing perch fingerlings were able to utilize diets supplemented with black soldier 

fly larvae. However, under the conditions of this experiment, the treatment using 100% commercial feed 

resulted in more stable growth performance and survival rate. 

Keywords: spiny head climbing perch, black soldier fly larvae, commercial feed, feed replacement, growth 

performance, survival rate. 

GIỚI THIỆU NGHIÊN CỨU 

Cá rô đầu nhím (Anabas testudineus) là đối 

tượng thủy sản nước ngọt có giá trị kinh tế, được 

người nuôi quan tâm nhờ tốc độ tăng trưởng 

tương đối nhanh, khả năng thích nghi tốt với 

nhiều điều kiện môi trường và thời gian nuôi 

ngắn. Trong những năm gần đây, loài cá này 
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được xem là đối tượng nuôi tiềm năng ở nhiều 

địa phương do phù hợp với quy mô nuôi nhỏ và 

điều kiện sản xuất còn hạn chế. Tuy nhiên, chi 

phí thức ăn hiện chiếm tỷ lệ lớn trong tổng chi 

phí sản xuất, ảnh hưởng đáng kể đến hiệu quả 

kinh tế của nghề nuôi. 

Ruồi lính đen (Hermetia illucens) là loài 

côn trùng được nghiên cứu rộng rãi và có tiềm 

năng ứng dụng cao trong lĩnh vực dinh dưỡng 

vật nuôi và thủy sản. Ấu trùng ruồi lính đen 

(Black Soldier Fly Larvae – BSFL), thường gọi 

là “sâu canxi”, chứa hàm lượng dinh dưỡng cao 

với khoảng 40–55% protein thô và 30–35% lipid 

trên cơ sở vật chất khô, đồng thời có khả năng 

được nuôi bằng phụ phẩm hữu cơ theo mô hình 

kinh tế tuần hoàn, góp phần giảm áp lực lên 

nguồn nguyên liệu thức ăn truyền thống 

(Marshall và cs., 2015; Newton và cs., 2005). 

Ngoài ra, BSFL còn chứa acid lauric và chitin, là 

những hợp chất có khả năng hỗ trợ miễn dịch, 

kháng khuẩn và cải thiện sức khỏe vật nuôi thủy 

sản (Kroeckel và cs., 2012). 

Ruồi lính đen thuộc bộ Diptera, họ 

Stratiomyidae, có vòng đời gồm năm giai đoạn: 

trứng, ấu trùng, tiền nhộng, nhộng và trưởng 

thành. Trong đó, giai đoạn ấu trùng được xem là 

quan trọng nhất về mặt dinh dưỡng do đây là thời 

kỳ tích lũy mạnh protein, lipid và khoáng chất. 

Ấu trùng có tốc độ tăng trưởng nhanh, thời gian 

nuôi ngắn (khoảng 14–18 ngày), khả năng thích 

nghi tốt với nhiều loại nền thức ăn hữu cơ khác 

nhau như phụ phẩm nông nghiệp, bã thực phẩm 

và chất thải hữu cơ (Makkar et al., 2014). Khả 

năng phân giải hữu cơ mạnh giúp BSFL không 

chỉ tạo ra nguồn thức ăn giàu giá trị sinh học mà 

còn góp phần xử lý ô nhiễm môi trường theo 

hướng kinh tế tuần hoàn. 

Tuy nhiên, việc sử dụng BSFL trong thức ăn 

thủy sản vẫn còn tồn tại một số hạn chế. Hàm 

lượng acid béo không no đa nối đôi (PUFA), đặc 

biệt là omega-3, thường thấp hơn so với bột cá 

truyền thống, do đó cần phối hợp thêm các 

nguồn dầu cá hoặc nguyên liệu giàu acid béo 

thiết yếu để cân bằng khẩu phần (Lu et al., 2022). 

Ngoài ra, hàm lượng chitin cao nếu bổ sung quá 

mức có thể ảnh hưởng đến khả năng tiêu hóa và 

hấp thu dinh dưỡng của vật nuôi. Thành phần 

dinh dưỡng của BSFL cũng có thể biến động 

đáng kể tùy thuộc vào nguồn thức ăn sử dụng 

trong quá trình nuôi ấu trùng. 

Hiện nay, nhiều nghiên cứu đã đánh giá khả 

năng sử dụng ấu trùng ruồi lính đen thay thế 

nguồn nguyên liệu thức ăn trong nuôi thủy sản. 

Tuy nhiên, các nghiên cứu trên cá rô đầu nhím 

giai đoạn giống vẫn còn hạn chế, đặc biệt về mức 

độ thay thế phù hợp nhằm đảm bảo tăng trưởng 

và tỷ lệ sống của cá. Vì vậy, nghiên cứu này được 

thực hiện nhằm đánh giá ảnh hưởng của việc 

thay thế một phần thức ăn công nghiệp bằng ấu 

trùng ruồi lính đen đến tăng trưởng và tỷ lệ sống 

của cá rô đầu nhím giai đoạn giống, làm cơ sở 

cho việc ứng dụng nguồn thức ăn thay thế trong 

thực tiễn sản xuất. 

    Thời gian và địa điểm thực hiện: 

Thực hiện: 5/11/2025-5/5/2026 địa điểm 

thực hiện trại thực nghiệm Khoa Nông Nghiệp – 

Thủy Sản Trường Đại học Cửu Long 

Đối tượng nghiên cứu: Cá rô đầu nhím cỡ 

giống 3-4g/con giống từ trại giống Anh Dũng ( 

38/16A, đường 3/2, Quận Ninh Kiều, TP Cần 

Thơ. 

1.Thiết kế nghiên cứu 

Thùng xốp 21L quy cách 30x25x28cm Thức 

ăn cho cá trong thí nghiệm là thức ăn công 

nghiệp chuyên sử dụng cho cá rô giống 

43% đạm thương hiệu Tongwei dạng viên 

nổi,kích cỡ viên thức ăn là 1,5mm. 

Nguồn nước: nước ngọt trong thí nghiệm  là 

nước sông đã qua lắng lọc. 

Nghiên cứu được thực hiện thông qua thí 

nghiệm về ảnh hưởng của tỷ lệ thay thế đạm lên 

sinh trưởng và tỷ lệ sống của cá rô đầu nhím 

giống 

Thí nghiệm: được bố trí với 4 nghiệm thức, 

Nghiệm thức(NT)1cho cá ăn với 100% thức ăn 

công nghiệp 43% đạm, NT2 cho cá ăn với 75% 

TĂCN và 25% ấu trùng ruồi lính đen, NT 3 cho 

cá ăn 50% TĂCN và 50% ấu trùng ruồi lính đen, 

(NT)4 cho cá ăn với 25% TĂCN và 75% ấu 

trùng ruồi lính đen. với mật độ 30 con/ thùng,với 

3 lần lặp lại. 

Thức ăn sử dụng trong thí nghiệm gồm thức 

ăn công nghiệp dạng viên nổi 43% đạm và ấu 

trùng ruồi lính đen tươi. Do ấu trùng tươi có hàm 

lượng nước cao, việc thay thế thức ăn công 

nghiệp bằng ấu trùng ruồi lính đen được quy đổi 

trên cơ sở vật chất khô nhằm đảm bảo sự so sánh 

tương đối giữa các nghiệm thức. 
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Trong nghiên cứu này, thức ăn công nghiệp 

được ước tính có khoảng 90% vật chất khô, trong 

khi ấu trùng ruồi lính đen tươi có khoảng 30% 

vật chất khô, tương ứng khoảng 70% nước. Khối 

lượng ấu trùng tươi cần sử dụng để thay thế một 

lượng thức ăn công 

nghiệp được tính theo công thức: 

𝑀𝐴𝑇 = 𝑀𝑇𝐴_𝑐𝑎̀̂𝑛_𝑡ℎ𝑎𝑦_𝑡ℎ𝑒́̂ × (
𝐷𝑀𝑇𝐴

𝐷𝑀𝐴𝑇
) 

Trong đó: 

M₍AT₎:khối lượng ấu trùng tươi cần dùng, 

tính bằng kg.  

M₍TA cần thay thế₎:khối lượng thức ăn công 

nghiệp muốn thay thế tính bằng kg.  

DM₍TA₎: hàm lượng vật chất khô của thức ăn 

công nghiệp thường khoảng 0,9, tương đương 

90%.  

DM₍AT₎:hàm lượng vật chất khô của ấu trùng 

tươi,thường khoảng 0,3,tương đương 30%. 

Trên cơ sở vật chất khô, ấu trùng ruồi lính 

đen thường chứa khoảng 37–63% protein thô và 

7–39% chất béo thô. Do ấu trùng tươi có hàm 

lượng nước cao, trong nghiên cứu này ấu trùng 

tươi được quy đổi với 70% nước, tương ứng 30% 

vật chất khô. Vì vậy, khi quy đổi trên khối lượng 

tươi, ấu trùng ruồi lính đen chứa khoảng 12% 

đạm thô và 9% chất béo thô nếu lấy giá trị sử 

dụng lần lượt là 40% đạm và 30% béo trên vật 

chất khô 

Bảng 1. Bố trí thí nghiệm và tỷ lệ phối trộn thức ăn 

Nghiệm thức TĂCN (%) ATRLD (%) Khối lượng ATRLD tươi/ngày* 

NT1 (đối chứng) 100 0 0 

NT2 75 25 = 0,25 × M_TA × 0,9 / 0,3 

NT3 50 50 = 0,50 × M_TA × 0,9 / 0,3 

NT4 25 75 = 0,75 × M_TA × 0,9 / 0,3 

*M_TA = khối lượng TĂCN được thay thế mỗi ngày; tỷ lệ thay thế tính theo VCK. 

Thành phần dinh dưỡng từng nghiệm thức 

Nghiệm thức TĂCN (%) ATRLD (%) 
Protein thô 

(%) 
Lipid thô (%) 

Vật chất khô 

(%) 

NT1 (100% 

TĂCN) 
100 0 43,00 8,00 90,00 

NT2 (75% 

TĂCN + 25% 

ATRLD) 

75 25 40,50 7,75 87,50 

NT3 (50% 

TĂCN + 50% 

ATRLD) 

50 50 38,00 7,50 85,00 

NT4 (25% 

TĂCN + 75% 

ATRLD) 

25 75 35,50 7,25 82,50 

Cá được cho ăn thức ăn viên dạng nổi với 

43% đạm và ấu trùng ruồi lính đen cho ăn 2 

lần/ngày(vào lúc 8 giờ và 17 giờ) với lượng thức 

ăn theo trọng lượng thân của cá khoảng (10-

12%).Nước định kỳ trong thùng được thay 2 

ngày/lần mỗi lần thay 50-70% thể tích. 

Thí nghiệm được bố trí trong nhà và có hệ 

thống sục khí liên tục nhằm duy  trì môi trường 

ổn định.Thời gian thực hiện kéo dài 50 

ngày.Mẫu cá được thu định kỳ 10 ngày/lần mỗi 

lần 10 cá thể ở mỗi nghiệm thức.chiều dài và 

khối lượng từng cá thể được đo bằng thước và 

cân điện tử nhằm xác định tốc độ tăng trưởng 

hàng ngày theo chiều dài và trọng lượng,trong 

suốt thời gian thí nghiệm các chỉ tiêu về sinh 

trưởng và tỷ lệ sống được theo dõi định kỳ. 
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Các chỉ tiêu theo dõi: 

các chỉ tiểu môi trường:pH và nhiệt độ được 

thu 2 lần/ngày vào buổi sáng là 7 giờ và buổi 

chiều là 14 giờ bằng bộ test  

NO2 và NO3 được thu 10 ngày/lần bằng bộ 

test. 

Công thức tính tốc độ tăng trưởng chiều dài 

theo ngày: 

DLG (cm/ngày) =  (Lc – Lđ)/ t 

Trong đó: DLG: tốc độ tăng trưởng chiều 

dài theo ngày 

Lc: chiều dài cuối (cm) 

Lđ: chiều dài đầu (cm) 

t: thời gian nuôi (ngày) 

Công thức tính tốc độ tăng trưởng trọng 

lượng theo ngày: 

DWG (g/ngày) =   (Wc – Wđ)/t 

Trong đó: DWG: tốc độ tăng trưởng trọng 

lượng theo ngày 

Wc: trọng lượng cuối (g) 

Wđ: trọng lượng đầu (g) 

Công thức tính tỷ lệ sống của cá: 

TLS(%) =  (số cá thể cuối/ số cá thể 

đầu)*100 

Số thí nghiệm được tính các giá trị trung 

bình và độ lệch chuẩn theo chương trình excel 

và xử lý thống kê(ANOVA một nhân tố và phép 

thử Tukey) bằng chương trình SPSS for 

windows 16.0 ở mức độ tin cậy 95%. 

2.Đánh giá ảnh hưởng tỷ lệ thay thế đạm lên 

sinh trưởng và tỷ lệ sống của cá rô đầu nhím 

giai đoạn giống 

Biến động của các yếu tố môi trường trong 

quá trình thí nghiệm. 

Trong quá trình sinh trưởng và phát triển 

của cá rô đầu nhím nói chung và động vật thủy 

sản nói chung hoạt động trao đổi chất có mối 

quan hệ mật thiết với môi trường nước,một số 

nghiên cứu cũng cho rằng sự biến động của môi 

trưởng nào cũng có ảnh hưởng rất lớn đến sinh  

trưởng và tồn tại của sinh vật.Do đó việc 

quản lý tốt môi trường nuôi là hết sức cần thiết. 

Sự biến động của các yếu tố môi trường 

được trình bày qua bảng 2

Bảng 2. Các chỉ tiêu môi trường trong quá trình thí nghiệm 

Nghiệm Thức (%protein) 

Chỉ tiêu 100%TACN 75%TACN,25%ATRLD 50%TACN,50%ATRLD 25%TACN,75%ATRLD 

pH 7,2±0,25 7,4±0,17 7,1±0,15 7,2±0,25 

Nhiệt độ 

(oC) 
26,2±1,9 27,3±0,6 26,4±0,9 25,96±1,1 

NO2 (mg/l) 0,05±0,03 0,05±0,02 0,04±0,02 0,05±0,03 

NO3 (mg/l) 9,2±0,1 9,6±0,2 9,7±0,1 9,9±0,08 

Ghi chú:các giá trị được thể hiện trong bảng là giá trị trung bình và độ lệch chuẩn 

Theo Boyd (1990) pH thích hợp cho sự phát 

triển của cá là từ 6,5– 9. Theo Boyd (1998), nhiệt 

độ là yếu tố môi trường quan trọng nhất ảnh 

hưởng đến tỷ lệ sống của cá,khoảng nhiệt độ 

thích hợp thường từ 25–32°C Hàm lượng NO2 

cho phép trong quá trình nuôi là < 0,1 mg/l và 

NO3< 10 mg/l. 

Kết quả nghiên cứu của (bảng3.1) cho thấy 

pH dao động khoảng 7,1 -7.4,nhiệt độ trung dao 

động khoảng 25,96-27,3oC 

Hàm lượng NO2
 dao động trong khoảng 

0,04 – 0,05 mg/l ,NO3 dao động trong khoảng 

9,2 – 9,9 mg/l.Các yếu tố môi trường này đều 

nằm trong khoảng thích hợp cho sự sinh trưởng 

và phát triển của cá. 

Tăng trưởng và tỷ lệ sống của cá rô đầu 

nhím giống ở các tỷ lệ thay thế thức ăn khác 

nhau trong 50 ngày nuôi
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Bảng 3. Trọng lượng của cá sau 50 ngày nuôi 

Ghi chú: các giá trị biểu thị trung bình ± độ lệch chuẩn; các giá trị trong cùng một cột có chữ cái khác nhau 

thì khác biệt có ý nghĩa thống kê (p < 0,05). 

Kết quả Bảng 3. cho thấy khối lượng cá rô 

đầu nhím tăng dần theo thời gian nuôi ở tất cả 

các nghiệm thức. Sau 10 ngày nuôi, NT4 đạt 

khối lượng cao nhất là 7,42 g/con, khác biệt có ý 

nghĩa thống kê so với NT1 và NT3 (p<0,05), 

nhưng không khác biệt có ý nghĩa thống kê so 

với NT2 (p>0,05). Đến ngày thứ 20, khối lượng 

cá dao động từ 9,81–10,20 g/con và sự khác biệt 

giữa các nghiệm thức không có ý nghĩa thống kê 

(p>0,05).Sau 30 ngày nuôi,NT1 đạt khối lượng 

cao nhất là 13,73 g/con và khác biệt có ý nghĩa 

thống kê so với NT2, NT3 và NT4 (p<0,05). Ở 

ngày thứ 40, NT1 tiếp tục đạt khối lượng cao 

nhất là 17,38 g/con và khác biệt có ý nghĩa thống 

kê so với NT4 (p<0,05), nhưng không khác biệt 

so với NT2 và NT3 (p>0,05). Đến ngày thứ 50, 

NT1 vẫn đạt khối lượng cao nhất là 21,92 g/con; 

tuy nhiên, sự khác biệt giữa các nghiệm thức 

không có ý nghĩa thống kê (p>0,05).Nhìn chung, 

cá ở tất cả các nghiệm thức đều sinh trưởng tốt 

về khối lượng. Nghiệm thức sử dụng 100% thức 

ăn công nghiệp có xu hướng cho khối lượng cao 

nhất sau 50 ngày nuôi. Tuy nhiên, do sự khác 

biệt về khối lượng cuối giữa các nghiệm thức 

không có ý nghĩa thống kê (p>0,05), việc thay 

thế một phần thức ăn công nghiệp bằng ấu trùng 

ruồi lính đen ở mức 25–75% chưa làm ảnh 

hưởng rõ rệt đến khối lượng cuối của cá rô đầu 

nhím giai đoạn giống.Theo Halver và Hardy 

(2002), protein là thành phần dinh dưỡng quan 

trọng nhất trong thức ăn thủy sản, quyết định trực 

tiếp đến tốc độ tăng trưởng của cá.  

Bảng 4 Tăng trưởng về chiều dài của cá sau 50 ngày nuôi 

Nghiệm thức 
10ngày 

(cm/con) 

20ngày 

(cm/con) 

30ngày 

(cm/con) 

40ngày 

(cm/con) 

50ngày 

(cm/con) 

100%TACN(NT1) 6,04±0,52 a 8,30±0,86 a 11,81±0,91b 12,31±0,85 a 13,75±0,81 a 

75%TACN,25%ATRLD 

(NT2) 
5,94±0,53 a 8,60±0,80 a 10,96±0,64 a 11,94±0,65 a 13,55±0,76 a 

50%TACN,50%ATRLD 

(NT3) 
5,82±0,82 a 8,36±0,81 a 11,37±0,85 ab 12,15±0,93 a 13,66±0,80 a 

25%TACN,75%ATRLD 

(NT4) 
6,09±0,63 a 8,67±0,74 a 11,29±0,61ab 11,93±0,71 a 13,36±0,63 a 

Ghi chú: các giá trị biểu thị trung bình ± độ lệch chuẩn; các giá trị trong cùng một cột có chữ cái khác nhau 

thì khác biệt có ý nghĩa thống kê (p < 0,05). 

Từ Bảng 4 cho thấy chiều dài của cá tăng 

dần theo thời gian nuôi ở tất cả các nghiệm thức. 

Sau 10 và 20 ngày nuôi, NT4 đạt chiều dài cao 

nhất, lần lượt là 6,09 cm/con và 8,67 cm/con; tuy 

nhiên, sự khác biệt giữa các nghiệm thức không 

có ý nghĩa thống kê (p>0,05).Đến ngày thứ 30, 

NT1 cho kết quả tăng trưởng chiều dài cao nhất, 

đạt 11,81 cm/con và khác biệt có ý nghĩa thống 

kê so với NT2 (p<0,05). Tuy nhiên, NT1 không 

khác biệt có ý nghĩa thống kê so với NT3 và NT4 

Nghiệm thức 
10 ngày 

(g/con) 

20 

ngày(g/con) 

30 

ngày(g/con) 

40 ngày 

(g/con) 

50 ngày 

(g/con) 

100%TACN(NT1) 7,21±0,21 a 9,83±0,74a 
13,73 ± 

0,66b 
17,38±0,58 b 21,92±0,98 a 

75%TACN,25%ATRLD(NT2) 7,22±0,31ab 10,20±0,95 a 
13,01 ± 0,34 

a 
17,17±0,56 ab 21,60±0,85 a 

50%TACN,50%ATRLD(NT3) 7,19±0,37 a 9,81±0,63 a 
13,09 ± 0,74 

a 
17,32±0,90 ab 21,45±0,82 a 

25%TACN,75%ATRLD(NT4) 7,42±0,25b 10,19±0,82 a 13,14±0,30 a 16,91±0,63 a 21,53±0,94 a 
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(p>0,05) do cùng có ký tự chữ cái thống kê với 

NT1. Ở thời điểm 40 và 50 ngày nuôi, NT1 tiếp 

tục duy trì chiều dài lớn nhất, lần lượt đạt 12,31 

cm/con và 13,75 cm/con; tuy nhiên, sự khác biệt 

giữa các nghiệm thức không có ý nghĩa thống kê 

(p>0,05).Nhìn chung, kết quả tăng trưởng chiều 

dài có xu hướng tương tự với tăng trưởng khối 

lượng. Nghiệm thức sử dụng 100% thức ăn công 

nghiệp, NT1, có xu hướng cho hiệu quả tăng 

trưởng chiều dài tốt hơn ở giai đoạn sau của thí 

nghiệm, đặc biệt từ ngày 30 đến ngày 50. Tuy 

nhiên, ở thời điểm kết thúc thí nghiệm, sự khác 

biệt về chiều dài giữa các nghiệm thức không có 

ý nghĩa thống kê (p>0,05). Điều này cho thấy 

việc thay thế một phần thức ăn công nghiệp bằng 

ấu trùng ruồi lính đen ở các mức 25–75% chưa 

làm ảnh hưởng rõ rệt đến chiều dài cuối của cá 

rô đầu nhím giai đoạn giống.Theo (Trần Thị 

Thanh Hiền &  Nguyễn Anh Tuấn, 2009) hàm 

lượng protein trong thức ăn đóng vai trò rất quan 

trọng đối với sinh trưởng, phát triển và hiệu quả 

sử dụng thức ăn của cá. Protein cung cấp các 

acid amin cần thiết cho quá trình hình thành mô 

cơ, enzyme, hormone và tham gia vào các hoạt 

động trao đổi chất của cơ thể cá

  Bảng 5. Tăng trưởng trọng lượng theo ngày nuôi của cá rô đầu nhím trong 50 ngày nuôi 

Nghiệm thức 10 ngày 20 ngày 30 ngày 40 ngày 50 ngày 

100%TACN (NT1) 0,13±0,07a 0,18±0,04 a 0,23±0,03b 0,19±0,03 a 0,18±0,02 a 

75%TACN,25%ATRLD 

(NT2) 
0,11±0,07 a 0,18±0,03 a 0,20±0,02 a 0,17±0,02 a 0,17±0,01 a 

50%TACN,50%ATRDL 

(NT3) 
0,10±0,07 a 0,17±0,04 a 0,21±0,03 a 0,18±0,02 a 0,17±0,02 a 

25%TACN,75%ATRLD 

(NT4) 
0,10±0,07 a 0,19±0,04 a 0,21±0,03ab 0,17±0,02 a 0,17±0,01 a 

Ghi chú: các giá trị biểu thị trung bình ± độ lệch chuẩn; các giá trị trong cùng một cột có chữ cái khác nhau 

thì khác biệt có ý nghĩa thống kê (p < 0,05). 

Kết quả Bảng 5 cho thấy tốc độ tăng trưởng 

khối lượng theo ngày của cá rô đầu nhím có sự 

biến động giữa các nghiệm thức qua các giai 

đoạn nuôi. Sau 10 và 20 ngày nuôi, tốc độ tăng 

trưởng khối lượng giữa các nghiệm thức không 

có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (p>0,05). 

Sau 30 ngày nuôi, NT1 đạt tốc độ tăng trưởng 

cao nhất là 0,23 g/ngày và khác biệt có ý nghĩa 

thống kê so với NT2 và NT3 (p<0,05), nhưng 

không khác biệt có ý nghĩa thống kê so với NT4 

(p>0,05). 

Ở ngày thứ 40 và 50, NT1 tiếp tục có xu 

hướng đạt tốc độ tăng trưởng khối lượng cao 

nhất, lần lượt là 0,19 g/ngày và 0,18 g/ngày. Tuy 

nhiên, sự khác biệt giữa các nghiệm thức ở hai 

thời điểm này không có ý nghĩa thống kê 

(p>0,05). Nhìn chung, nghiệm thức sử dụng 

100% thức ăn công nghiệp cho tốc độ tăng 

trưởng khối lượng theo ngày ổn định hơn so với 

các nghiệm thức có thay thế bằng ấu trùng ruồi 

lính đen. Điều này cho thấy thức ăn công nghiệp 

có thể đáp ứng tốt hơn nhu cầu dinh dưỡng của 

cá rô đầu nhím giai đoạn giống trong điều kiện 

thí nghiệm.Kết quả này phù hợp với nghiên cứu 

của Ngô Minh Dung và Trần Thị Thanh Hiền 

(2017), cho rằng tốc độ tăng trưởng của cá tăng 

khi hàm lượng protein trong khẩu phần tăng đến 

mức phù hợp. Protein là yếu tố dinh dưỡng quan 

trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh trưởng của 

cá, nhất là ở giai đoạn cá giống có nhu cầu dinh 

dưỡng cao

Bảng 6. Tăng trưởng về chiều dài theo ngày của cá rô đầu nhím sau 50 ngày nuôi 

Nghiệm thức 10 ngày 20 ngày 30 ngày 40 ngày 50 ngày 

100%TACN(NT1) 0,39±0,07 a 0,32 ± 0,05 a 0,34±0,02b 0,35±0,02 a 0,37±0,02 a 
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75%TACN,25%ATRLD(NT2) 0,40±0,08 a 0,35 ± 0,07 a 0,32±0,02 a 0,35±0,02 a 0,36±0,02 a 

50%TACN,50%ATRDL(NT3) 0,37±0,09 a 0,31±0,04 a 0,31±0,03ab 0,34±0,03 a 0,35±0,02 a 

25%TACN,75%ATRLD(NT4) 0,41±0,10 a 0,34±0,05 a 0,32±0,03 a 0,34±0,03 a 0,36±0,02 a 

Ghi chú: các giá trị biểu thị trung bình ± độ lệch chuẩn; các giá trị trong cùng một cột có chữ cái khác nhau 

thì khác biệt có ý nghĩa thống kê (p < 0,05). 

Tốc độ tăng trưởng chiều dài theo ngày của 

cá rô đầu nhím có sự biến động qua các giai đoạn 

nuôi.Sau 10 ngày, tốc độ tăng trưởng dao động 

từ 0,37–0,41 cm/ngày, trong đó NT4 cao nhất và 

NT3 thấp nhất, nhưng khác biệt không có ý 

nghĩa thống kê (p>0,05).Ở ngày 20, NT2 đạt cao 

nhất 0,35 cm/ngày, NT3 thấp nhất 0,31 cm/ngày; 

đến ngày 30, NT1 cao nhất 0,34 cm/ngày,NT3 

tiếp tục thấp nhất 0,31 cm/ngày.Tuy nhiên, ở cả 

hai giai đoạn này, sự khác biệt giữa các nghiệm 

thức đều không có ý nghĩa thống kê 

(p>0,05).Đến ngày 40,NT1 và NT2 có tốc độ 

tăng trưởng tương đương nhau, cùng đạt 0,35 

cm/ngày, cao hơn nhẹ so với NT3 và NT4 là 0,34 

cm/ngày.Sau 50 ngày,NT1 đạt cao nhất 0,37 

cm/ngày,trong khi NT2,NT3 và NT4 đạt khoảng 

0,35 cm/ngày.Sự khác biệt giữa các nghiệm thức 

ở giai đoạn 40 và 50 ngày vẫn không có ý nghĩa 

thống kê (p>0,05).Nhìn chung,NT1 sử dụng 

100% thức ăn công nghiệp có xu hướng cho tốc 

độ tăng trưởng chiều dài cao hơn,đặc biệt ở giai 

đoạn cuối thí nghiệm. Điều này cho thấy khẩu 

phần có thành phần dinh dưỡng và hàm lượng 

đạm phù hợp góp phần thúc đẩy sinh trưởng 

chiều dài của cá. Các nghiệm thức có thay thế 

một phần thức ăn công nghiệp vẫn cho kết quả 

ổn định, nhưng tốc độ tăng trưởng nhìn chung 

thấp hơn NT1. 

Kết quả này có thể so sánh với nghiên cứu 

của Elshaer, Azab và El-Tabakh (2022),khi thay 

thế bột cá bằng bột phụ phẩm tôm trong khẩu 

phần cá rô phi Nile. Nghiên cứu cho thấy mức 

thay thế cao,đặc biệt 100%, giúp cá đạt chiều dài 

cuối, mức tăng chiều dài và tốc độ tăng trưởng 

chiều dài theo ngày cao nhất, cho thấy nguồn 

nguyên liệu thay thế phù hợp vẫn có thể hỗ trợ 

tốt cho sinh trưởng của cá. 

Bảng 7. Tỷ lệ sống của cá rô đầu nhím sau 50 ngày nuôi 

Ghi chú: các giá trị biểu thị trung bình ± độ lệch chuẩn; các giá trị trong cùng một cột có chữ cái khác nhau 

thì khác biệt có ý nghĩa thống kê (p < 0,05).  

Nguyễn Văn Kiểm (2016) cho rằng đối với 

các loài cá ăn thịt như cá lóc thuộc bộ cá vược, 

Nhu cầu protein cao nên nếu khẩu phần không 

đáp ứng đủ sẽ làm cá cạnh tranh thức ăn mạnh, 

dẫn đến phân đàn và ăn lẫn nhau, từ đó làm giảm 

tỷ lệ sống. Khi sử dụng thức ăn có hàm lượng 

protein phù hợp, cá phát triển đồng đều, giảm 

hiện tượng ăn nhau và nâng cao tỷ lệ sống. Ngoài 

ra, protein phù hợp còn giúp cá phục hồi nhanh 

khi bị tổn thương, góp phần làm tăng tỷ lệ sống 

trong suốt quá trình nuôi. Kết quả cho thấy tỷ lệ 

sống của cá rô đầu nhím sau 50 ngày nuôi dao động 

từ 86,0–96,7%. NT1 đạt tỷ lệ sống cao nhất là 96,7%, 

tiếp theo là NT2 với 91,3%, NT3 với 89,0% và thấp 

nhất là NT4 với 86,0%. NT1 khác biệt có ý nghĩa 

thống kê so với NT3 và NT4 (p<0,05), nhưng không 

khác biệt có ý nghĩa thống kê so với NT2 (p>0,05). 

NT4 có tỷ lệ sống thấp nhất, khác biệt có ý nghĩa 

thống kê so với NT1 (p<0,05), nhưng không khác 

biệt có ý nghĩa thống kê so với NT2 và NT3 

(p>0,05).Kết quả này cho thấy khi tăng tỷ lệ thay thế 

thức ăn công nghiệp bằng ấu trùng ruồi lính đen, tỷ 

Nghiệm thức Tỷ lệ sống 

100%TACN (NT1) 96,7±1,52b 

75%TACN,25%ATRLD (NT2) 91,3±1,52 ab 

50%TACN,50%ATRLD (NT3) 89±1,0 a 

25%TACN,75%ATRLD (NT4) 86,0±3,6a 
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lệ sống của cá có xu hướng giảm. nuôi Nguyên nhân 

có thể do ấu trùng tươi có hàm lượng nước cao, làm 

giảm mật độ dinh dưỡng thực tế của khẩu phần nếu 

không được cân đối đầy đủ theo vật chất khô. Ngoài 

ra, thức ăn công nghiệp thường có thành phần dinh 

dưỡng ổn định hơn, được bổ sung vitamin, khoáng 

và các acid amin cần thiết, góp phần giúp cá phát 

triển đồng đều và giảm hao hụt trong quá trình. 

Hiệu quả kinh tế khi sử dụng ấu trùng ruồi 

lính đen khi thay thế thức  ăn công nghiệp 

Kết quả đánh giá hiệu quả kinh tế của các 

nghiệm thức được trình bày trong Bảng 9 (tính 

toán theo quy mô thùng 21L, mật độ 30 con). 

NT1 đạt FCR thấp nhất (0,8), doanh thu cao nhất 

(342.000 đồng), lợi nhuận cao nhất (246.000 

đồng) và tỷ suất lợi nhuận cao nhất (256,25%). 

Các nghiệm thức thay thế ATRLD đều có FCR 

cao hơn (0,9), phản ánh hiệu quả chuyển hóa 

thức ăn thấp hơn.NT3 (50% ATRLD) cho lợi 

nhuận (204.000 đồng) và tỷ suất lợi nhuận 

(183,78%) cao hơn so với NT2 (175,68%) và 

NT4 (175,45%), cho thấy đây là mức thay thế 

trung gian cân bằng được giữa chi phí giảm và 

hiệu quả sản xuất. Tuy nhiên, tất cả các nghiệm 

thức đều thấp hơn đáng kể so với NT1, cho thấy 

trong điều kiện chi phí ATRLD tự nuôi như thí 

nghiệm này, việc thay thế hoàn toàn chưa mang 

lại lợi thế kinh tế rõ ràng hơn. Hiệu quả kinh tế 

thực tế trong sản xuất thương mại có thể khác 

biệt do chi phí ATRLD tự sản xuất 

thường thấp hơn đáng kể so với  TĂCN 

công nghiệp. 

Bảng 8. Hiệu quả kinh tế của các nghiệm thức thức ăn 

Nghiệm thức FCR 
TCP 

(VNĐ) 
SL thu hoạch (kg) TDT (VNĐ) TLN (VNĐ) 

TSLN 

(%) 

NT1 (100% TĂCN) 0,8 96.000 1.908 342.000 246.000 256,25 

NT2 (75% TĂCN, 

25% ATRLD) 
0,9 111.000 1.728 306.000 195.000 175,68 

NT3 (50% TĂCN, 

50% ATRLD) 
0,9 111.000 1.750 315.000 204.000 183,78 

NT4 (25% TĂCN, 

75% ATRLD) 
0,9 110.000 1.688 303.000 193.000 175,45 

Ghi chú: TCP = tổng chi phí; SL = sản lượng; TDT = tổng doanh thu; TLN = tổng lợi nhuận; TSLN = tỷ 

suất lợi nhuận. Tính theo quy mô thùng 21L; giá bán cá giống = 180.000 đồng/kg 

Giá thức ăn công nghiệp được tính theo giá 

thị trường tại thời điểm nghiên cứu là 28.000 

đồng/kg. Chi phí ATRLD được xác định theo chi 

phí sản xuất thực tế tại trại thí nghiệm là 

12.000đồng/kg.Giá bán cá giống được tham 

khảo từ cơ sở mua giống tại thời điểm tháng 5 

năm 2026. 

3. Khuyến nghị 

Cần tiếp tục nghiên cứu ảnh hưởng của 

ATRLD trong nuôi cá rô đầu nhím thương phẩm 

và đánh giá hiệu quả kinh tế ở quy mô sản xuất 

thực tế. Khuyến nghị bổ sung phân tích thành 

phần sinh hóa cơ thể cá và các chỉ tiêu sinh lý để 

đánh giá toàn diện hơn tác động của ATRLD đến 

sức khỏe vật nuôi thủy sản. 

KẾT LUẬN 

Nghiên cứu cho thấy việc thay thế một phần 

TĂCN bằng ATRLD ở mức 25–75% vẫn duy trì 

được sinh trưởng của cá rô đầu nhím giống trong 

50 ngày nuôi. Ở thời điểm kết thúc thí nghiệm, 

sự khác biệt về khối lượng và chiều dài giữa các 

nghiệm thức không có ý nghĩa thống kê (p > 

0,05). Tuy nhiên, tỷ lệ sống giảm có ý nghĩa 

thống kê khi tăng mức thay thế (NT1: 96,7%; 

NT4: 86,0%; p < 0,05) và NT1 cho hiệu quả kinh 

tế cao nhất (FCR = 0,8; TSLN = 256,25%). 

Kết quả chỉ ra rằng ATRLD có tiềm năng 

ứng dụng như nguồn protein thay thế trong nuôi. 

Trong điều kiện thí nghiệm, mức thay thế 25–

50% ATRLD có thể được xem là ngưỡng phù 

hợp nhằm duy trì sinh trưởng và tỷ lệ sống của 

cá rô đầu nhím giống, trong khi mức thay thế 

75% có xu hướng làm giảm tỷ lệ sống và hiệu 

quả kinh tế 
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